FILE ĐÍNH KÈM CHƯƠNG V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu
1. Phạm vi công việc của gói thầu:
1.1. Giới thiệu về gói thầu:
- Tên gói thầu: Xây lắp.
- Tên dự án: Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực phía Bắc huyện Triệu Sơn tỉnh Thanh Hóa.
- Nguồn vốn: Vốn vay TDTM và vốn KHCB Tổng công ty Điện lực Miền Bắc
- Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Thanh Hóa.
1.2. Giải pháp thiết kế chủ yếu:
-  XDM 3,15km đường dây 22kV dây nhôm lõi thép bọc tiết diện 70;
- XDM 1,07km đường dây 35kV dây nhôm lõi thép tiết diện 70;
- XDM 1,99km cáp ngầm 22kV loại Al/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W-3x95-24kV;
- XDM 10 TBA gồm: 02 TBA 250kVA-35/0,4kV + 01 TBA 100kVA-22/0,4kV (sử dụng MBA luân chuyển nội bộ) + 02 TBA 180kVA-22/0,4kV (sử dụng MBA luân chuyển nội bộ) + 03 TBA 250kVA-22/0,4kV (sử dụng MBA luân chuyển nội bộ)+ 02 TBA320kVA-22/0,4kV;
- XDM 3,75km đường dây 0,4kV sử dụng cáp vặn xoắn 0,6/1kV- AL/XLPE tiết diện 70 mm2, 95 mm2, 120mm2;
- Cải tạo 15,1km đường dây 0,4kV từ dây 25mm đến 50mm bằng dây AV, dây vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE tiết diện 70mm2 đến 120mm2.
2. Thời hạn hoàn thành: 175 ngày.
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện
Nhà thầu phải lập bảng tiến độ thi công công trình cho các hạng mục thi công, đáp ứng yêu cầu hoàn thành không quá 175 ngày theo ngày.
III. Yêu cầu về kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật
Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật phải được soạn thảo dựa trên cơ sở quy mô, tính chất của dự án, gói thầu và tuân thủ quy định của pháp luật xây dựng chuyên ngành về quản lý chất lượng công trình xây dựng. 
Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:
1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình:
1.2.1 Ký hiệu các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng
Việc lắp đặt, vật liệu và thiết bị phải phù hợp với các tiêu chuẩn, các hướng dẫn và các tài liệu khác được ban hành bởi các cơ quan chức năng và các tổ chức chuyên ngành quốc tế được mô tả trong các tiêu chuẩn sau:
+ IEC		Tiêu chuẩn Kỹ thuật Điện Quốc tế
+ CE		Tiêu chuẩn Châu Âu
+ IECEE	Tiêu chuẩn IEC kiểm tra sự phù hợp, chứng nhận các thiết bị điện
+ BS		Tiêu chuẩn Anh
+ JIS		Tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản
+ ASTM	Hội thử nghiệm và VL Hoa Kỳ
+ UL 		Tiêu chuẩn an toàn, chất lượng và hiệu suất do tổ chức chứng nhận độc lập Underwriters Laboratories Hoa kỳ xây dựng và ban hành.
+ TCVN	Tiêu chuẩn Việt Nam
+ QCVN	Quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam
1.2.2 Một số quy chuẩn, tiêu chuẩn chung.
Việc thi công xây dựng, lắp đặt vật liệu và thiết bị phải phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn, các hướng dẫn và các tài liệu hiện hành khác như sau:
+ QCVN 01:2021/BXD – Quy hoạch xây dựng;
+ QCVN 06:2022/BXD – An toàn cháy cho nhà và công trình;
+ QCVN 07:2023/BXD – Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật;
+ QCVN 10:2024/BXD – Xây dựng công trình đảm bảo tiếp cận xây dựng;
+ QCVN 16:2023/BXD – Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng;
+ QCVN 18:2021/BXD – An toàn trong thi công xây dựng;
+ TCVN 4055:2012 – Tổ chức thi công xây dựng;
+ TCVN 9207:2012- Đặt đường dẫn điện nhà ở và công trình công cộng;
+ TCVN 9206:2012- Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng;
+ QCVN QTĐ 08:2010/BCT - Quy chuẩn kỹ thuật Nước sản xuất về kỹ thuật điện, Quy chuẩn về điện hạ thế;
+ TCXD 319:2004 - Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp - Yêu cầu chung;
+ TCVN 2737:2023 - Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế do Bộ Xây dựng ban hành kèm theo quyết định số: 345/BXD/KHCN ngày 19/12/1995;
+ TCVN 4447:2012 – Quy phạm công tác đất – Thi công và nghiệm thu;
+ TCVN 5574:2018 - Kết cấu bê tông và cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế;
+ TCVN 4453:1995 - Quy phạm thi công và nghiệm thu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối;
+ TCVN 7570:2006 – Cốt liệu cho Bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật;
+ TCVN 9340:2012 – Hướng dẫn lựa chọn thành phần bê tông nặng;
+ TCVN 9392:2012 – Hỗn hợp bê tông trộn sẵn – Yêu cầu kỹ thuật;
+ TCVN 9341:2012 – Bảo dưỡng ẩm cho bê tông;
+ TCVN 9343:2014 – Bê tông – phân mác và phân cấp theo cường độ;
+ TCVN 5847:2016 – Cột điện bê tông cốt thép ly tâm;
+ TCVN 5575:2024 - Thiết kế kết cầu thép;
+ TCVN 170:2022 - Về kết cấu thép - gia công, lắp ráp và nghiệm thu - yêu cầu kỹ thuật;
+ TCVN 5408:2007 - Lớp phủ kẽm nhúng nóng trên bề mặt sản phẩm gang và thép - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
+ TCVN 9362:2012 - Tiêu chuẩn thiết kế - Nền, nhà và công trình;
+ TCVN 1656-75, JIS 3192, TCVN 7571-1: 2006; JIS 3192; JIS G 3101; JIS G 3106 - Tiêu chuẩn về thép hình, thép tấm;
+ TCVN 1916:1995 - Tiêu chuẩn về bu lông đai ốc;
+ TCVN 130-77; TCVN 132-77; TCVN 134-77; TCVN 2060-77; TCVN 2061-77 - Tiêu chuẩn về vòng đệm vênh;
+ Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/03/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực Điện lực; 
· Và các tiêu chuẩn khác được chấp thuận, cho phép tại Việt Nam...
1.2.3 Các bản vẽ, tiêu chí kỹ thuật, quy định và tiêu chuẩn chỉ là các yêu cầu tối thiểu. Khi có sự khác biệt giữa các yêu cầu, yêu cầu nào nghiêm ngặt hơn sẽ được áp dụng.
2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:
- Làm tốt công tác chuẩn bị thi công, lập biện pháp thi công đối với những công việc quan trọng để nâng cao chất lượng công tác xây lắp.
- Tìm nguồn cung cấp vật liệu xây dựng theo quy định.
- Lựa chọn cán bộ kỹ thuật, đội trưởng, công nhân đủ trình độ và kinh nghiệm đối với công việc được giao.
- Trang bị đủ dụng cụ, tổ chức đủ bộ phận giám sát, tự kiểm tra kỹ thuật thi công.
- Tổ chức kiểm tra, nghiệm thu công tác xây dựng theo đúng quy phạm, quy định hiện hành về quản lý chất lượng công trình của Nhà nước.
- Sửa chữa những sai sót, sai phạm trong thi công một cách nghiêm túc và phải được xác nhận của giám sát của Chủ đầu tư.
- Thực hiện đầy đủ các văn bản về quản lý chất lượng trong suốt quá trình thi công.
3. Yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật: 
3.1. Vật tư, thiết bị:
Các vật tư thiết bị phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng đảm bảo tính năng kỹ thuật theo tiêu chuẩn mới được đưa vào thi công.
Các loại vật tư, vật liệu phục vụ cho công trình xây dựng trước khi đưa vào thi công xây dựng bắt buộc phải thí nghiệm, kiểm tra các chỉ tiêu cơ lý tại phòng thí nghiệm hợp chuẩn theo các quy định hiện hành.
Trường hợp thí nghiệm không đạt yêu cầu thì toàn bộ hàng hóa chủng loại đó phải được nhà cung cấp hàng thay thế. Đối với nhà thầu thiếu năng lực hoặc chây ỳ trong việc thay thế hàng hóa kém chất lượng, có thể xem xét hủy bỏ hợp đồng theo quy định.
Chi phí thí nghiệm: Nhà thầu chịu trách nhiệm.
3.1.1. Đối với cột bê tông cốt thép ly tâm: 
- Kiểm tra tổng thể: Áp dụng nội dung, phương pháp kiểm tra của TCVN 5847:2016
- Kiểm tra về khả năng chịu tải (Chọn mẫu, phương pháp thử): Áp dụng nội dung, phương pháp kiểm tra của TCVN 5847:2016.
- Tổ chức kiểm tra: Kiểm tra trực tiếp tại đơn vị sản xuất có sự chứng kiến của Nhà Sản xuất, nhà thầu thi công xây dựng
- Kết quả kiểm tra: Được ghi nhận bằng biên bản giữa nhà sản xuất, nhà thầu thi công xây lắp và đơn vị quản lý dự án (đính kèm đầy đủ chứng chỉ chất lượng; và Chứng chỉ xuất xưởng tương ứng của nhà sản xuất).
b. Thông số kỹ thuật của cột bê tông ly tâm các loại:
	TT
	Mô tả
	Đơn vị
	Yêu cầu

	1. 
	Nhà sản xuất/ Nước sản xuất
	
	Nêu cụ thể

	1. 
	Năm sản xuất
	
	Nêu cụ thể

	1. 
	Mã hiệu
	
	Nêu cụ thể

	1. 
	Tiêu chuẩn áp dụng
	
	TCVN 5847:2016

	1. 
	Loại cột
	
	Cột bê tông cốt thép sản xuất theo phương pháp ly tâm

	1. 
	Hình dạng
	
	Dạng côn trụ rỗng chiều dài từ 6m đến 22m, mặt cắt tròn độ con bằng 1,11% và 1,33% theo chiều dài cột

	1. 
	- Ký hiệu sản phẩm
	
	Bằng chữ cái và số

	
	Trạng thái ứng suất của kết cấu cột :
	
	

	
	+ Cột bê tống cốt thép ly tâm không ứng lực trước
	Ký hiệu
	NPC

	
	+ Cột bê tống cốt thép ly tâm ứng lực trước
	Ký hiệu
	PC

	
	- Nhóm mục đích sử dụng
	Ký hiệu
	I

	
	- Kích thước cơ bản
	
	

	
	+ Chiều dài cột
	Ký hiệu
	Theo chủng loại yêu cầu

	
	+ Đường kính ngoài đầu cột 
	Ký hiệu
	Theo chủng loại yêu cầu

	
	- Tải trọng và mô men uốn thiết kế
	Ký hiệu
	Theo chủng loại yêu cầu

	
	- Số hiệu tiêu chuẩn áp dụng
	Ký hiệu
	TCVN 5847 : 2016

	1. 
	Yêu vầu về vật liệu
	
	

	
	Xi măng
	
	Xi măng Pooc lăng phù hợp TCVN 2682 : 2009 hoặc xi măng pooc lăng hỗn hợp phù hợp tiêu chuẩn TCVN 6260: 2009

	
	Cốt liệu
	
	Kích thước hạt cốt liệu lớn nhất không quá 25mm và không lớn hơn 4/5 khoảng cách nhỏ nhất của cốt thiết ứng lực trước (PC) và cốt thép dọc; các chỉ tiêu khác phải phù hợp với TCVN 7570 : 2006

	
	Nước
	
	Nước trộn bê tông phù hợp với TCVN 4506 : 2012

	
	Phụ gia
	
	Phù hợp tiêu chuẩn TCVN 8826:2011; TCVN 8827:2011 và TCVN 10302:2014

	
	Thép
	
	- Cốt thép ứng lực trước ( PC ) phù hợp với TCVN 6284-1 : 1997 ; TCVN 6284-2 : 1997; TCVN 6284-3 : 1997
- Thép thường phù hợp với TCVN 1651-1:2008; TCVN 1651-2 : 2008

	
	Bê tông
	
	Cường độ chịu nén ở 28 ngày của bê tông chế tạo cột bê tông cốt thép ly tâm không nhỏ hơn 30Mpa đối với cột bê tông cốt thép ly tâm không ứng lực trước và không nhỏ hơn 40Mpa đối với cột điện bê tông cốt thép ly tâm ứng lực (theo TCVN 9114:2019) trước với mẫu thử hình trụ 150x150x150mm

	10
	Sai lệch
	
	

	10.1
	Sai lệch kích thước chiều dài cột
	mm
	

	
	Đối với cột có L ≤ 14m
	
	+ 25
- 10

	
	Đối với cột có L > 14m
	
	+ 50
- 10

	10.2
	Sai lệch đường kính ngoài
	mm
	+ 4 
- 2

	10.3
	Sai lệch chiều dày cột
	mm
	+7
-5

	11
	Độ nhẵn bề mặt
	
	- Bề mặt ngoài phải nhẵn đều. Cho phép có lỗ rỗ ở vị trí mép khuôn với chiều sâu không lớn hơn 2mm, dài không quá 15mm

	12
	Nứt bề mặt
	
	- Chiều rộng các vết nứt không được quá 0,05mm. Các vết nứt không được nối tiếp nhau vòng quanh thân cột

	13
	Lớp phủ bảo vệ cột
	
	Tăng cường lớp phủ chống thấm có độ cao tính từ đáy cột lớn hơn 0,5m so với chiều sâu chôn đất

	14
	Các tài liệu kèm theo hồ sơ dự thầu
	
	Bắt buộc

	
	Chứng chỉ quản lý chất lượng
	
	ISO 9001 hoặc tương đương

	
	Biên bản thí nghiệm điển hình
	
	Có các chỉ tiêu thử nghiệm theo TCVN , IEC và yêu cầu kỹ thuật của hồ sơ mời thầu

	
	Bảng thông số kỹ thuật chi tiết
	
	Có


3.1.2. Cấu kiện kim loại: 
	TT
	Mô tả
	Yêu cầu

	1. 
	Nhà sản xuất thép
	Nêu cụ thể

	1. 
	Đơn vị gia công kim loại
	Nêu cụ thể

	1. 
	Đơn vị mạ kẽm
	Nêu cụ thể

	1. 
	Tiêu chuẩn Quản lý chất lượng
	ISO 9001 hoặc tương đương

	1. 
	Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm
	TCVN 1765-75; TCVN 5575:2012; TCVN 7571-1:2019; TCVN 5408:2007

	
	Yêu cầu thép
	

	1. 
	Dung sai chiều dày: 
	

	
	Sắt V
	± 0,5 mm

	
	Sắt Dẹt
	± 0,2 mm

	
	Sắt U
	± 0,4 mm

	
	Vị trí và kích thước các lỗ để bắt sứ đứng và sứ treo,… 
	Theo đúng bản vẽ thiết kế

	1. 
	Giới hạn bền đứt 
	> 380 N/mm²

	1. 
	Giới hạn chảy 
	> 250 N/mm²

	1. 
	Yêu cầu lớp mạ kẽm
	

	
	Bề mặt 
	Phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật

	
	Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm
	> 80µm

	
	Lớp tráng kẽm 
	Phải được mạ kẽm nhúng nóng, đều và bám dính chắc vào kim loại nền


3.1.3. Đầu coss
a. Đầu cosse ép dây nhôm lõi thép (ACSR)
	Stt
	Mô tả
	Yêu cầu

	1 
	Nhà sản xuất/ Nước sản xuất
	Nêu cụ thể

	2 
	Năm sản xuất
	Nêu cụ thể

	3 
	Mã hiệu với các cỡ dây
	Nêu cụ thể

	
	· ACSR35
	Nêu cụ thể

	
	· ACSR 50
	Nêu cụ thể

	
	· ACSR 70
	Nêu cụ thể

	
	· ACSR 95
	Nêu cụ thể

	
	· ACSR 120
	Nêu cụ thể

	
	· ACSR 150
	Nêu cụ thể

	
	· ACSR 185
	Nêu cụ thể

	
	· ACSR 240
	Nêu cụ thể

	
	· ACSR 300
	Nêu cụ thể

	4 
	Tiêu chuẩn quản lý chất lượng
	ISO 9001 hoặc tương đương

	5 
	Tiêu chuẩn áp dụng
	AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương

	6 
	Loại
	Cosse ép là loại làm bằng hợp kim nhôm, chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, bản cực 1 lỗ hoặc hai lỗ. Bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện, có lắp bịt cao su ở phần đầu ống chờ.
Bề mặt tiếp xúc của bản cực phằng, không bị rỗ

	7 
	Loại đai ép cho cosse ép
	Loại lục giác.

	9
	Số lượng vị trí để thực hiện hiện các mối ép
	Số vị trí ép dây

	
	· ACSR35
	1

	
	· ACSR 50
	2

	
	· ACSR 70
	2

	
	· ACSR 95
	2

	
	· ACSR 120
	2

	
	· ACSR 150
	2

	
	· ACSR 185
	2

	
	· ACSR 240
	3

	
	· ACSR 300
	3

	10
	Tiết diện của dây dẫn (mm2)
	

	
	· ACSR35
	35

	
	· ACSR 50
	50

	
	· ACSR 70
	70

	
	· ACSR 95
	95

	
	· ACSR 120
	120

	
	· ACSR 150
	150

	
	· ACSR 185
	185

	
	· ACSR 240
	240

	
	· ACSR 300
	300

	11
	Đường kính trong của ống [mm] 
	Phù hợp với tiết diện của dây dẫn

	12
	Kích thước và tiết diện của cosse ép được thiết kế đảm bảo đúng tiết diện của cáp và chịu được dòng điện liên tục như sau: [A]
	

	
	ACSR35
	170

	
	ACSR 50
	210

	
	ACSR 70
	265

	
	ACSR 95
	320

	
	ACSR 120
	375

	
	ACSR 150
	440

	
	ACSR 185
	500

	
	ACSR 240
	590

	
	ACSR 300
	680

	12
	Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch [ka/2s]
	

	
	ACSR 35
	2,2

	
	ACSR 50
	3,1

	
	ACSR 70
	4,3

	
	ACSR 95
	5,9

	
	ACSR 120
	7,4

	
	ACSR 150
	9,3

	
	ACSR 185
	11,5

	
	ACSR 240
	14,9

	
	ACSR 300
	18,6

	13
	Điện trở của đầu cosse sau khi ép
	Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương

	14
	Nhiệt độ ổn định của đầu cốt  khi mang dòng định mức sau khi ép
	<=800C

	15
	Ghi nhãn

	Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau: 
Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn.
Có các vị trí ép phải được khắc chìm.

	16
	Các ký mã hiệu

	Trên mỗi kẹp phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau: 
Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn.

	17
	Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. 
	Được nộp cùng với hồ sơ thầu

	18
	Kiểm tra và thử nghiệm
	Đáp ứng yêu cầu 

	
	Thí nghiệm điển hình
	Đáp ứng yêu cầu

	
	Thí nghiệm xuất xưởng 
	Đáp ứng yêu cầu

	
	Thí nghiệm nghiệm thu
	Đáp ứng yêu cầu


b. Đầu cosse ép dây đồng
	Stt
	Mô tả
	Yêu cầu

	1
	Nhà sản xuất/ Nước sản xuất
	Nêu cụ thể

	2
	Năm sản xuất
	Nêu cụ thể

	3
	Mã hiệu với các cỡ dây
	Nêu cụ thể

	
	· C 35
	Nêu cụ thể

	
	· C 50
	Nêu cụ thể

	
	· C 70
	Nêu cụ thể

	
	· C 95
	Nêu cụ thể

	
	· C 120
	Nêu cụ thể

	
	· C 150
	Nêu cụ thể

	
	· C 185
	Nêu cụ thể

	
	· C 240
	Nêu cụ thể

	
	· C 300
	Nêu cụ thể

	5
	Tiêu chuẩn quản lý chất lượng
	ISO 9001 hoặc tương đương

	6
	Tiêu chuẩn áp dụng
	AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương

	7
	Loại
	Cosse ép là loại làm bằng đồng mạ thiếc, chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, bản cực 1 lỗ hoặc 2 lỗ Bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện, có lắp bịt casu ở phần đầu ống chờ
Bề mặt tiếp xúc của bản cực phằng, không bị rỗ

	8
	Loại đai ép cho cosse ép
	Loại lục giác.

	9
	Số lượng vị trí để thực hiện hiện các mối ép
	Số vị trí ép dây

	
	· C 35
	1

	
	· C 50
	1

	
	· C 70
	1

	
	· C 95
	1

	
	· C 120
	1

	
	· C 150
	1

	
	· C 185
	2

	
	· C 240
	2

	
	· C 300
	2

	10
	Tiết diện của dây dẫn [mm2]
	

	
	· C 35
	35

	
	· C 50
	50

	
	· C 70
	70

	
	· C 95
	95

	
	· C 120
	120

	
	· C 150
	150

	
	· C 185
	185

	
	· C 240
	240

	
	· C 300
	300

	11
	Đường kính trong của ống đồng [mm] 
	Phù hợp với tiết diện dây dẫn

	12
	Kích thước và tiết diện của cosse ép được thiết kế đảm bảo đúng tiết diện của cáp và chịu được dòng điện liên tục như sau: [A]
	

	
	· C 35
	220

	
	· C 50
	270

	
	· C 70
	340

	
	· C 95
	340

	
	· C 120
	420

	
	· C 150
	540

	
	· C 185
	540

	
	· C 240
	630

	
	· C 300
	630

	13
	Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch [ka/2s]
	

	
	· C 35
	3,6

	
	· C 50
	5,6

	
	· C 70
	7,3

	
	· C 95
	9,9

	
	· C 120
	12,5

	
	· C 150
	15,6

	
	· C 185
	19,2

	
	· C 240
	24,9

	
	· C 300
	31,2

	14
	Điện trở của mối nối sau khi ép 
	Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương

	15
	Nhiệt độ ổn định của đầu cốt  khi mang dòng định mức sau khi ép
	<=800C

	16
	Các ký mã hiệu

	Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau: 
Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn.
Có các vị trí ép phải được khắc chìm.

	17
	Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. 
	Được nộp cùng với hồ sơ thầu

	18
	Kiểm tra và thử nghiệm
	Đáp ứng yêu cầu

	
	Thí nghiệm điển hình
	Đáp ứng yêu cầu

	
	Thí nghiệm xuất xưởng 
	Đáp ứng yêu cầu

	
	Thí nghiệm nghiệm thu
	Đáp ứng yêu cầu


c. Đầu cosse ép dây đồng – nhôm.
	TT
	Mô tả
	Yêu cầu

	1
	Nhà sản xuất/ Nước sản xuất
	Nêu cụ thể

	2
	Năm sản xuất
	Nêu cụ thể

	3
	Mã hiệu với các cỡ dây
	Nêu cụ thể

	
	· C-A35
	Khai báo

	
	· C-A 50
	Khai báo

	
	· C-A 70
	Khai báo

	
	· C-A 95
	Khai báo

	
	· C-A 120
	Khai báo

	
	· C-A 150
	Khai báo

	
	· C-A 185
	Khai báo

	
	· C-A 240
	Khai báo

	5
	Tiêu chuẩn quản lý chất lượng
	ISO 9001 hoặc tương đương

	6
	Tiêu chuẩn áp dụng
	AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương

	7
	Loại
	· Cosse ép là loại làm bằng đồng, mạ thiếc tại phần thân ống, bản cực đấu nối vào thiết bị khác bằng đồng. chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, bản cực 1 lỗ hoặc hai lỗ
Bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện
Bề mặt tiếp xúc của bản cực phằng, không bị rỗ

	8
	Loại đai ép cho cosse ép
	Loại lục giác.

	9
	Số lượng vị trí để thực hiện hiện các mối ép
	Số vị trí ép dây

	
	C-A35
	1

	
	C-A 50
	1

	
	C-A 70
	1

	
	C-A 95
	1

	
	C-A 120
	1

	
	C-A 150
	1

	
	C-A 185
	2

	
	C-A 240
	2

	10
	Tiết diện của dây dẫn (mm)2
	

	
	· C-A35
	35

	
	· C-A 50
	50

	
	· C-A 70
	70

	
	· C-A 95
	95

	
	· C-A 120
	120

	
	· C-A 150
	150

	
	· C-A 185
	185

	
	· C-A 240
	240

	11
	Kích thước và tiết diện của cosse ép được thiết kế đảm bảo đúng tiết diện của cáp và chịu được dòng điện liên tục như sau: 
	

	
	· C-A35
	170 A

	
	· C-A 50
	220 A

	
	· C-A 70
	270 A

	
	· C-A 95
	320 A

	
	· C-A 120
	380 A

	
	· C-A 150
	440 A

	
	· C-A 185
	500 A

	
	· C-A 240
	590 A

	12
	Đường kính trong của ống đồng [mm] 
	Phù hợp với tiết diện dây dẫn

	13
	Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch (ka/2s)
	

	
	· C-A35
	2.2

	
	· C-A 50
	3.1

	
	· C-A 70
	4.3

	
	· C-A 95
	5.9

	
	· C-A 120
	7.4

	
	· C-A 150
	9.3

	
	· C-A 185
	11.5

	
	· C-A 240
	14.9

	14
	Điện trở của ống nối sau khi ép 
	Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương

	15
	Nhiệt độ ổn định của đầu cốt khi mang dòng định mức sau khi ép
	<=800C

	16
	Ghi nhãn

	Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm trên thân cosse không phai như sau: 
Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn.
Các vị trí ép phải được khắc chìm thể hiện vị trí ép đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật.

	17
	Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. 
	Được nộp cùng với hồ sơ thầu

	18
	Kiểm tra và thử nghiệm
	Đáp ứng yêu cầu 

	
	Thí nghiệm điển hình
	Đáp ứng yêu cầu 

	
	Thí nghiệm xuất xưởng 
	Đáp ứng yêu cầu 

	
	Thí nghiệm nghiệm thu
	Đáp ứng yêu cầu 



3.1.4. Ghíp bấm thủng IPC
	TT
	Mô tả
	Đơn vị
	Thông số yêu cầu

	1
	Hãng sản xuất/ Nước sản xuất
	
	Nêu cụ thể

	2
	Năm sản xuất
	
	Nêu cụ thể

	3
	Nhãn hiệu
	
	Nêu cụ thể

	4
	Mã hiệu
	
	Nêu cụ thể

	5
	Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm
	
	ISO 9001

	6
	Tiêu chuẩn chế tạo
	
	NFC 33-020, HN 33-S-63 IEC 61284, AS/NZS 4396, hoặc tương đương

	7
	Kiểu loại:
	
	Kẹp IPC là loại 2 bulông, bọc cách điện, chống thấm nước, vận hành tốt ở vùng nhiệt đới, vùng biển, vùng ô nhiễm công nghiệp…

	8
	Phạm vi sử dụng phù hợp với dây dẫn bọc 22kV, 35kV tiết diện
	
	

	
	Ghíp đấu TT dùng cho dây bọc (Đường kính ruột dẫn 95-185) 
	mm²
	240

	9
	Điện áp định mức
	kV
	35

	10
	Cấu tạo
	
	

	a
	Thân nối bọc cách điện: Làm bằng nhựa PA có tăng cường sợi thủy tinh, có độ bền cơ học và thời tiết cao, bền với tia tử ngoại, chống rạn nứt, lão hóa và ăn mòn
	
	Đáp ứng

	b
	Loại bulông: Bulông, vòng đệm làm bằng vật liệu chống ăn mòn kèm đai ốc siết bứt đầu làm bằng vật liệu chống ăn mòn đảm bảo lưỡi ngàm kẹp chặt vào dây dẫn bọc cách điện cũng như không làm hư hỏng các tao dây trong ruột dẫn điện.
	
	Đáp ứng

	c
	Số bulon:
	
	2

	d
	Lưỡi ngàm: Làm bằng hợp kim đồng dẫn điện cao được mạ thiếc, bao bọc bởi 1 lớp polymer đàn hồi và mỡ silicon chuyên dùng chống thấm nước và chống ăn mòn cao.
	
	Đáp ứng

	11
	Độ dày lớp cách điện của dây dẫn mà kẹp răng có thể xuyên qua.
	mm
	3-7

	12
	Dòng định mức
	A
	Nêu cụ thể

	13
	Nắp bịt đầu cáp rẽ: Làm bằng vật liệu cao su đàn hồi. Kẹp IPC kèm theo nắp bịt đầu cáp để bảo vệ cáp chống thấm nước. Các nắp bịt đầu cáp này không được rời khỏi thân của nối bọc cách điện ngay cả khi không sử dụng.
	
	Đáp ứng

	14
	Các bộ phận kim loại bulông, đai ốc phải được làm từ thép không rĩ hoặc thép đã được mạ kẽm nhúng nóng
	
	Đáp ứng

	15
	Độ tăng nhiệt khi mang dòng điện định mức
	0C
	 80

	17
	Chịu được nhiệt độ cao
	
	 Thử nghiệm khả năng chịu nhiệt ≥ 140 0C

	18
	Nhiệt độ môi trường cực đại
	0C
	50

	19
	Độ ẩm môi trường tuơng đối cực đại
	%
	100

	20
	Điện trở tiếp xúc 
	
	Không vượt quá 75% điện trở của dây dẫn có chiểu dài tương đương

	22
	Trên bề mặt phải ghi các ký hiệu sau bằng mực không phai: 
+ Tên nhà sản xuất
+ Mã hiệu 
+ Cỡ dây sử dụng [mm2]
	
	Đáp ứng

	23
	Yêu cầu kiểm tra và thử nghiệm:
- Thử nghiệm độ bền cơ.
- Đo điện trở tiếp xúc
- Thử nghiệm độ tăng nhiệt.
- Độ bền điện môi và chống thấm nước.
- Thử lão hóa thời tiết.
- Thử lắp đặt ở nhiệt độ thấp.
- Thử nghiệm ăn mòn (sương muối).
- Thử lão hóa về điện 1000 chu kỳ.
	
	Nhà thầu cung cấp đầy đủ


3.1.5. Ống thép mã kẽm
	[bookmark: _Hlk200359476]Stt
	Mô tả
	Yêu cầu

	1
	Nhà sản xuất/ Nước sản xuất
	Nêu cụ thể

	2
	Năm sản xuất
	Nêu cụ thể

	3
	Mã hiệu 
	Nêu cụ thể

	4
	Tiêu chuẩn áp dụng sản xuất và thử nghiệm.
	TCVN 1765:1975, TCVN 5408:2007, TCVN 4392-1986
hoặc tương đương.

	5
	Loại
	Sử dụng luồn cáp, bảo vệ cáp qua đường, phi 141,3mm, dày > 3,96mm được mạ kẽm nhúng
nóng.

	6
	Vật liệu
	Thép ống CT3 hoặc tương đương

	7
	Chiều dày lớp mạ kẽm
	≥ 80mm

	8
	Giới hạn chảy của thép
	fy > 2.450daN/cm2

	9
	Nguồn gốc thép
	Do nhà sản xuất thép có uy tín, có chứng chỉ ISO 9001 hoặc tương đương. Nhà thầu phải cung cấp giấy chứng nhận nguồn gốc thép kèm theo
hồ sơ dự thầu.

	10
	Ghi nhãn
	Ống được ghi nhãn đảm bảo rõ, bền.

	11
	Bản vẽ chi tiết, catalogues phải thể hiện đầy đủ kích thước, tiêu chuẩn kỹ thuật
	Kèm theo hồ sơ dự thầu.

	12
	Thử nghiệm:
	Biên bản thử nghiệm


3.1.6. Giáp buộc cổ sứ
	TT
	Mô tả
	Yêu cầu

	1
	Nhà sản xuất/ Nước sản xuất
	Nêu cụ thể

	2
	Năm sản xuất
	Nêu cụ thể

	3
	Mã hiệu giáp buộc
	Nêu cụ thể

	4
	Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm
	ISO 9001 hoặc tương đương

	
5
	
Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm
	AS 1154.3-2009; IEC 62217:2012 hoặc các tiêu chuẩn tương đương

	6
	Mô tả:
	

	

6.1
	Giáp buộc được sử dụng để buộc dây nhôm lõi thép bọc (vỏ bọc ngoài là HDPE) vào đỉnh hoặc cổ sứ cách điện đỡ
	



	

6.2
	Giáp buộc được tạo dạng trước (preform) để có thể áp trực tiếp lên dây dẫn mà không cần dụng cụ lắp đặt, không làm hư hỏng dây dẫn, sứ cách điện đỡ và đảm bảo an toàn trong vận hành.
	

Đáp ứng

	

6.3
	Giáp buộc phải được thiết kế phù hợp với các yêu cầu thử nghiệm quy định trong đặc tính kỹ thuật này, đảm bảo ảnh hưởng rung trên dây dẫn và giáp buộc là tối thiểu.
	

Đáp ứng

	






6.4
	Vật liệu cấu tạo:
· Giáp buộc bằng vật liệu composite bọc bán dẫn được sử dụng cho các dây dẫn bọc, đảm bảo giáp buộc đạt được khả năng chịu sức căng của loại dây sử dụng.
· Các thành phần cấu tạo phải thích hợp với nhau và với dây dẫn mà chúng tiếp xúc.
· Các vật liệu nhựa composite và bán dẫn phải chịu được các hiện tượng ăn mòn do môi trường và ảnh
hưởng bởi bức xạ mặt trời.
	






Đáp ứng

	


6.5
	Giáp buộc phải có các ký hiệu chỉ mã hiệu của giáp buộc, cỡ dây và cổ sứ (đối với giáp buộc cổ sứ) sử dụng với giáp buộc và mã màu cho dây dẫn. Các ký hiệu, mã hiệu này phải thực hiện bằng phương pháp in lên giáp buộc.
	


Đáp ứng


3.2. Thiết bị máy thi công
Nhà thầu phải tổ chức số lượng, chủng loại xe máy, phù hợp với công việc thi công đảm bảo tiến độ đề ra.
Tất cả máy móc thiết bị dù của nhà thầu hay đi thuê đều phải có chứng chỉ, chứng nhận về tình trạng của xe máy, hệ số an toàn. Những thiết bị xe máy đưa vào công trình đều là loại được lựa chọn có công suất và tính năng phù hợp, chất lượng còn tốt, đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường. 
3.3. Nhân lực
Công nhân trên công trường đảm bảo tay nghề kỹ thuật, đáp ứng với khả năng nhiệm vụ công việc đặc trách. Nhà thầu phải đảm bảo Cán bộ công nhân thi công trên công trường tuân thủ quy định của nhà nước về an toàn, bảo hộ lao động và chế độ hợp đồng đãi ngộ của nhà nước. 
4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt:
Trước khi thi công cần phải liên hệ xin phép địa phương tại nơi thi công để tiến hành các công việc cụ thể.
Thi công, lắp đặt tất cả các hạng mục phải đảm bảo theo quy trình quy phạm, tiêu chuẩn TCVN về thi công xây dựng hiện hành.
	Nhà thầu sử dụng công nghệ thi công hotline khi thực hiện kéo dây dẫn giao chéo và đấu nối với các đường dây trung áp.
5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn:
+ Vận hành thử nghiệm, an toàn
Quá trình vận hành thử nghiệm phải tuân thủ theo hồ sơ thiết kế, các tiêu chuẩn kỹ thuật đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và tài sản.
TCVN6614-1-3:2008 Phương pháp thử nghiệm chung đối với vật liệu cách điện và vật liệu làm vỏ bọc của cáp điện và cáp quang
(TCVN 7447-4-41:2010 (IEC 60364-4-41:2005)): Hệ thống lắp điện hạ áp.
TCVN4756-89 Quy phạm nối đất và nối không các thiết bị điện.
TCVN 9358:2012: Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp.
Các tiêu chuẩn hiện hành của nhà nước.
Để đảm bảo an toàn trong quá trình quản lý vận hành, vị trí trạm biến áp không được ở dưới phòng họp lớn, phía trên trạm không có nhà vệ sinh, nhà tắm, bể chứa nước, công tác phòng cháy chữa cháy thuận lợi.
Các thiết bị, vật tư chiều dài đường bò cách điện ngoài trời đảm bảo 20mm/kV, trong nhà 16mm kV. Bảo vệ gồm 2 loại bảo vệ quá tải có thời gian và bảo vệ ngắn mạch cắt tức thời, Các áp tomát phải có dải điều chỉnh từ 0,6 -1In và phải có nút cắt tức thời. trọn bộ đủ độ đầu cốt, tấm cách điện phân cách các pha ở cả 2 phía.
Đo kiểm tra trị số điện trở tiếp đất, cách điện cáp và các thiết bị. Các thông số kỹ thuật nếu không đạt các yêu cầu chất lượng phải khắc phục ngay trước khi đóng điện thử nghiệm;
Kiểm tra hoàn thiện, đóng điện thử nghiệm. Đo kiểm các thông số kỹ thuật của các trạm biến áp, đo kiểm chế độ phân pha của tất cả các tuyến, bảo đảm sự cân bằng tương đối giữa các pha;
Trong quá trình thi công, nếu vướng mắc gì cần xử lý về mặt kỹ thuật, đơn về thi công cần phải báo Chủ đầu tư, đơn về thiết kế biết để xử lý.
Trước khi vận hành đơn vị thi công phải liên hệ với Điện lực sở tại đấu nối nguồn điện và kết hợp với các đơn về này để vận hành đảm bảo an toàn về điện.
+ Bảo hành sửa chữa khi có thông báo của Chủ Đầu tư.
Nhà thầu phải có biện pháp khắc phục sửa chữa, đảm bảo công tác bảo hành trong khoảng thời gian 12 tiếng đồng hồ, kể từ khi nhận được thông báo của Chủ Đầu tư.
 Nhà thầu phải có thuyết minh về quy trình thủ tục về công tác này.
6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ (nếu có):
Nhà thầu phải tuân thủ nghiêm túc các quy định về phòng, chống cháy, nổ. Không được để các loại vật liệu dễ cháy, nổ gần các nguồn gây cháy, gây nổ. 
Để đề phòng và xử lý cháy nổ, trên công trường có đặt một số bình cứu hỏa tại các điểm cần thiết dễ xảy ra tai nạn. Hàng ngày có cán bộ kiểm tra thường xuyên việc phòng cháy. Đảm bảo theo tiêu chuẩn phòng chống cháy nổ hiện hành.
7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường:
	+  Chuẩn bị thi công và thi công 
*  Công tác quản lý môi trường
Trước khi bắt đầu thi công, nhà thầu cần xác định rõ phạm vi xây dựng thực tế đã hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, công tác rà phá bom, mìn…
Lập chi tiết và trình chủ đầu tư xem xét phê duyệt, giám sát kế hoạch quản lý môi trường trong quá trình thi công, sinh hoạt của công nhân tại công trường: Công tác san ủi mặt bằng, công tác đào đắp hố móng, vận chuyển phương tiện cơ giới, máy móc thi công, phế liệu xây dựng, chất thải sinh hoạt… các tác nhân làm ảnh hưởng đến môi trường không khí, môi trường nuớc, ô nhiễm tiếng ồn, sức khoẻ của công nhân thi công và người dân địa phương;
Nhà thầu có trách nhiệm thực hiện thường xuyên, liên tục kế hoạch bảo vệ môi trường nhằm giảm thiểu tác động xấu đến môi trường và an toàn lao động trong suốt giai đoạn thi công.Thực hiện chế độ định kỳ báo cáo về công tác quản lý môi trường theo yêu cầu của chủ đầu tư;
	* Tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ và vệ sinh môi trường
Trước khi thi công tổ chức xem xét nghiên cứu đánh giá hiện trạng của công trình, liên hệ với bên A để đề ra biện pháp tối ưu bảo vệ môi trường.
Xây dựng nội quy, quy định làm việc cho cán bộ công nhân viên có ý thức bảo vệ môi trường tại công trường.
- Khi triển khai công tác san lấp mặt bằng, đào đắp đất hố móng có ảnh hưởng đến dòng nước mặt, cặn lắng và hiện tượng sạt lở:
- Nhà thầu cần theo sát thiết kế chi tiết của hệ thống thoát nước trong kế hoạch thi công nhằm ngăn nước mưa gây ra ngập úng cục bộ hoặc gây xói mòn đất dốc và các khu vực dễ bị xói lở.
- Đảm bảo hệ thống thoát nước luôn thông thoáng. 
- Duy trì hiện trạng các khu vực không bị tác động và ảnh hưởng bởi các hoạt động xây dựng. 
- Đào, đổ, san lấp đất cần được duy trì phù hợp với các chi tiết tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng, bao gồm các biện pháp như lắp đặt cống rãnh, sử dụng thực vật che phủ.
- Để tránh dòng chảy chứa bùn đất có thể ảnh hưởng xấu đến chất lượng nước khu vực xung quanh, lắp đặt các công trình kiểm soát lắng đọng tại những địa điểm cần thiết.
- Khi cần phải làm khô khu vực thi công xây dựng (như hố móng cột điện, v.v…), nước bơm lên chứa bùn cát cần được xử lý bằng các biện pháp kiểm soát lắng đọng bùn đất trước khi xả vào sông suối. 
- Sử dụng kỹ thuật như dẫn dòng trong quá trình thi công để hạn chế hiện tượng xáo trộn trầm tích của dòng nước
- Phương tiện ôtô, xe máy thi công và vận chuyển vật liệu xây dựng gây ra tiếng rung ồn và khói bụi, ô nhiễm không khí: 
 - Nhà thầu đảm bảo sự phát sinh bụi sẽ được giảm thiểu và không gây khó chịu cho người dân địa phương (như dùng xe phun nước, che chắn trong quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng).
- Vật liệu xây dựng và dễ gây bụi cần được che chắn trong quá trình vận chuyển nhằm tránh làm rơi vãi đất, cát, vật liệu hoặc bụi.
- Các khu vực đổ và lưu trữ vật liệu cần được che chắn để chống bụi do gió và khi chuẩn bị vị trí lưu trữ, đổ thải vật liệu xây dựng cần xem xét hướng gió chính và các điểm nhạy cảm như trường học, khu dân cư.
- Công nhân cần sử dụng khẩu trang chống bụi ở những nơi mức độ bụi quá mức
- Các chất thải rắn phát sinh trong quá trình thi công (đất, thực vật...) được vận chuyển đổ tại địa điểm phù hợp đã được chính quyền địa phương, Chủ đầu tư đồng ý để không làm ảnh hưởng đến môi trường.
Trong quá trình thi công không làm thiệt hại đến quyền lợi của cộng đồng, không làm hư hại đến công trình, đường xá công cộng xung quanh khu vực thi công. Không làm ảnh hưởng đến Chủ đầu tư.
Giữ gìn vệ sinh môi trường, không vứt rác rưởi, gạch vụn, bê tông... cuối ngày dọn sạch, đổ vào nơi quy đinh. Không đốt chất thải hoặc vật liệu xây dựng trong khu công trường.
Tránh đất bùn, gạch vỡ, rác rơi trên đường, trên công trường.
Vệ sinh mọi chất thải lỏng rò rỉ, vệ sinh xe cộ ra vào.
Bố trí thùng rác tại công trường, đậy kín khi vận chuyển.
Bố trí khu vệ sinh sạch sẽ tại công trường.
Mọi xe vận chuyển vật liệu như xi măng, đá, sỏi, cát phải che bạt che bụi.
Sau khi thi công hoàn thành phải vệ sinh dọn sạch trang thiết bị, vật tư và người ra ngoài phạm vi tuyến, trao trả mặt bẳng thi công cho đơn vị chủ quản theo quy định
	*  Các biện pháp an toàn lao động
Khi thi công có đủ hồ sơ thể hiện các biện pháp yêu cầu về an toàn, vệ sinh môi trường và từng vị trí công trình. Trong thiết bị an toàn cho con người còn có thiết bị che mưa, che nắng, đảm bảo đầy đủ ánh sáng, nước, y tế. Trước khi thi công tổ chức cho cán bộ, công nhân học tập và kiểm tra an toàn.
Hàng ngày trước khi làm việc đội trưởng, cán bộ kỹ thuật, tổ trưởng kiểm tra lại tình trạng của tất cả các cán bộ thi công, kiểm tra xong mới cho công nhân làm việc. Trong khi làm việc bất kỳ công nhân nào phát hiện thấy nguy hiểm mất an toàn, phải ngừng làm việc và báo ngay cho cán bộ kỹ thuật hoặc đội trưởng xử lý.
Áp dụng mọi biện pháp phòng cháy, chữa cháy.
Biện pháp an toàn sử dụng dụng cụ cầm tay theo TCVN-5308-91.
Các biện pháp khác:
Không để cho công nhân làm việc trong điều kiện mất vệ sinh, độc hại, nguy hiểm.
Bố trí cán bộ y té chuyên trách tại hiện trường, thực hiện nghiệp vụ bảo hiểm.
An toàn trong sử dụng các thiết bị xây lắp:
An toàn trong bốc, vác thiết bị xây lắp.
An toàn trong sử dụng di chuyển các thiết bị, máy móc, dụng cụ thi công.
* Các biện pháp phòng chống cháy nổ:
Tổ chức học tập các biện pháp phòng chống cháy nổ cho tất cả cán bộ công nhân và có kiểm tra ghi chép đầy đủ.
Không được tự ý đóng điện khi không có sự cho phép của thợ điện.
Không được để thiết bị và máy móc gần đường dây điện, trạm điện. Khi đã có biển báo mọi người phải tuân thủ theo hướng dẫn và biển báo.
Lắp đặt các thiết bị bảo vệ để chông ngắn mạch do sự tăng giảm đột ngột của đường điện gây hoả hoạn (bảo vệ bằng áp tô mát). Có các biển báo cấm lửa ở những nơi dễ cháy.
Thực hiện treo biển báo, biển hướng dẫn PCCC tại các nơi như nhà ở, ga ra xe, kho, xưởng. Dụng cụ phòng cháy nổ phải để riêng, không 1 ai tự tiện lấy dụng cụ PCCC đi làm việc khác. Khu nhà ở, kho kho xưởng phải có thùng cát cứu hoả.
Quản lý môi trường
Trách nhiệm của nhà thầu trong việc thực hiện kế hoạch quản lý môi trường
Nhà thầu thi công chịu trách nhiệm tuân thủ yêu cầu kỹ thuật theo Kế hoạch quản lý môi trường (KHQLMT) của dự án và các quy định về quản lý môi trường của chính phủ, bao gồm:
i) Áp dụng các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực tiềm tàng phù hợp yêu cầu trong lập, công bố KHQLMT và bố trí kinh phí thực hiện.
ii) Dựa trên KHQLMT của dự án Nhà thầu xây dựng kế hoạch chi tiết của mình cho việc thực hiện KHQLMT. Kế hoạch thực hiện chi tiết bao gồm các hợp phần: Kế hoạch quản lý lán trại công nhân, Kế hoạch quản lý xây dựng, Kế hoạch quản lý chất thải, Kế hoạch phòng tránh ô nhiễm, An toàn trong quá trình xây dựng và Tập huấn cho công nhân về quản lý môi trường.
iii) Tích cực thông tin với người dân địa phương và hành động để ngăn ngừa xáo trộn trong khi thi công.
iv) Đảm bảo có ít nhất một cán bộ giám sát tuân thủ KHQLMT trước và trong khi thi công.
v) Đảm bảo tất cả các hoạt động thi công được sự đồng ý bằng văn bản của các cơ quan quản lý liên quan.
vi) Đảm bảo tất cả công nhân và cán bộ hiểu quy trình và nhiệm vụ của mình.
vii) Tuân thủ những yêu cầu về giám sát và báo cáo công tác quản lý môi trường như trong KHQLMT và báo cáo lên QLDA về những khó khăn và giải pháp.
viii)Báo cáo lên chính quyền địa phương và QLDA nếu xảy ra các tai nạn về môi trường và phối hợp với các cơ quan và những bên có lợi ích liên quan chủ chốt để giải quyết.
Cơ chế tuân thủ:
+  Nhà thầu không được tiến hành hoạt động xây dựng, kể cả việc chuẩn bị mặt bằng xây
dựng trong khuôn khổ dự án khi kế hoạch chi tiết thực hiện KHQLMT chưa được tư vấn giám sát xây dựng/thi công và cán bộ môi trường của chủ đầu tư xem xét và phê duyệt.
+ Chủ đầu tư sẽ bắt buộc Nhà thầu phải tuân thủ với các điều khoản của hợp đồng bao gồm cả tuân thủ với KHQLMT và Kế hoạch thực hiện chi tiết KHQLMT. Trong trường hợp
Nhà thầu không tuân thủ KHQLMT Chủ đầu tư sẽ yêu cầu Nhà thầu có các biện pháp sửa chữa thích hợp.
+ Để đảm bảo tuân thủ môi trường của tiểu dự án, Chủ đầu tư có quyền thuê bên thứ ba để sửa chữa những sai sót trong trường hợp Nhà thầu không thực hiện các biện pháp sửa chữa đúng thời hạn gây tác động xấu đến môi trường, cụ thể như sau:
+ Đối với những sai phạm nhỏ (như gây tác động/thiệt hại nhỏ, tạm thời và có thể sửa chữa như cũ), Chủ đầu tư hoặc đại diện của Chủ đầu tư (Tư vấn giám sát xây dựng/thi công) sẽ thông báo cho Nhà thầu để khắc phục sai sót như yêu cầu trong KHQLMT trong vòng 48 giờ sau khi nhận được thông báo chính thức. Nếu sai sót được sửa chữa thỏa đáng trong khoảng thời gian đó, sẽ không có những hành động khác tiếp theo. Tư vấn giám sát xây dựng/thi công có quyền gia hạn thời hạn khắc phục thêm 24 giờ nữa, với điều kiện Nhà thầu tiến hành sửa chữa đúng thời gian quy định.
+ Đối với những vi phạm lớn, cần trên 72 giờ để sửa chữa, Chủ đầu tư qua Tư vấn giám sát xây dựng/thi công sẽ thông báo kịp thời và sẽ phạt Nhà thầu (được tính chi phí như chi phí khắc phục thiệt hại) nếu theo tiến độ thời gian không hoàn thành việc sửa chữa sai sót đúng thời hạn ngoài chi phí Nhà thầu phải bỏ ra để khắc phục sai phạm.
+ Nếu theo đánh giá của Tư vấn giám sát xây dựng/thi công, Nhà thầu không thực hiện biện pháp khắc phục sai phạm về quản ly môi trường hoặc Nhà thầu không tiến hành sửa chữa sai sót không thỏa đáng trong khoảng thời gian quy định (48 giờ hoặc 72 giờ), Chủ đầu tư có quyền bố trí để một nhà thầu khác (bên thứ 3) thực hiện các biện pháp khắc phục sai phạm và trừ tiền từ hợp đồng với Nhà thầu trong lần chi trả tiếp theo.
8. Yêu cầu về an toàn lao động:
Nhà thầu thi công xây dựng phải lập và công bố các biện pháp an toàn cho người, thiết bị, công trình trên công trường xây dựng trong suốt quá trình thi công. Trường hợp các biện pháp an toàn liên quan đến nhiều bên thì phải được các bên thỏa thuận.
Các biện pháp an toàn, nội quy về an toàn phải được thể hiện công khai trên công trường xây dựng để mọi người biết và chấp hành, ở những vị trí nguy hiểm trên công trường, phải bố trí người hướng dẫn và biển cảnh báo, đèn cảnh báo đề phòng tai nạn.
Nhà thầu thi công xây dựng phải thường xuyên kiểm tra giám sát công tác an toàn lao động trên công trường. Khi phát hiện có vi phạm về an toàn lao động thì phải đình chỉ thi công xây dựng. Người để xảy ra vi phạm về an toàn lao động thuộc phạm vi quản lý của mình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Nhà thầu có trách nhiệm đào tạo, hướng dẫn, phổ biến các quy định về an toàn lao động. Đối với một số công việc yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thì người lao động phải có giấy chứng nhận đào tạo về an toàn lao động. Nghiêm cấm sử dụng người lao động chưa được đào tạo và chưa được hướng dẫn về an toàn lao động.
Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các trang bị bảo hộ lao động, an toàn lao động cho người lao động theo quy định khi sử dụng lao động trên công trường.
Khi có sự cố về an toàn lao động, nhà thầu thi công xây dựng và các bên có liên quan có trách nhiệm tổ chức xử lý và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về an toàn lao động theo quy định của pháp luật đồng thời chịu trách nhiệm khắc phục và bồi thường những thiệt hại do nhà thầu không đảm bảo các biện pháp an toàn lao động, thuộc phạm vi quản lý an toàn của mình gây ra.
9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công:
Đáp ứng và phù hợp với nội dung công tác xây lắp, biện pháp kỹ thuật thi công, tổ chức thi công và tiến độ thi công do nhà thầu lập.
Nhà thầu lập sơ đồ tổ chức và trách nhiệm của từng cá nhân đối với công tác quản lý thi công xây dựng, bao gồm: chỉ huy trưởng công trường; nhân sự phụ trách kỹ thuật (bao gồm nhân sự phụ trách phần điện, nhân sự phụ trách phần xây dựng, nhân sự phụ trách phần viễn thông công nghệ thông tin và các tổ đội thi công). Khi đối chiếu tài liệu nhà thầu phải nêu tên cụ thể các nhân sự phụ trách chính của dự án gồm chỉ huy trưởng công trường; nhân sự phụ trách kỹ thuật (bao gồm nhân sự phụ trách phần điện, nhân sự phụ trách phần xây dựng và nhân sự phụ trách phần viễn thông công nghệ thông tin). Đây sẽ là cơ sở để Chủ đầu tư quản lý nhân sự của nhà thầu trên công trường thi công cũng như trách nhiệm trong việc lập Hồ sơ nhật kí điện tử.
Với nhân sự phụ trách Viễn thông CNTT yêu cầu: Nhân sự có bằng cấp CNTT hoặc Điện tử Viễn thông khi thực hiện nội dung công việc khai báo, cấu hình thiết bị mạng, có chứng chỉ đào tạo của Siemen và kinh nghiệp làm việc với hệ thống SP5 của Siemen.
10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục:
+ Trình bày về giải pháp kỹ thuật thi công các hạng mục, kèm theo sơ đồ công nghệ thi công đối với các công việc phức tạp.
- Trình bày về tổ chức thi công của gói thầu.
- Trình bày biện pháp quản lý chất lượng của nhà thầu. Các chỉ tiêu chất lượng công trình chủ yếu nhà thầu sẽ thực hiện được.(Lưu ý: Nhà thầu cần thuyết minh cụ thể nguồn cung cấp vật tư nguyên liệu, quy cách phẩm chất được sử dụng vào công trình). 
+ Tổ chức thi công và tiến độ thực hiện hợp đồng: 
Trình bày sơ đồ tổ chức thi công của nhà thầu; lập biểu tiến độ thi công cho từng hạng mục và toàn công trình kèm theo biểu đồ phân bổ nhân lực và máy móc, thiết bị thi công tương ứng. Biểu tiến độ thi công lập theo sơ đồ ngang. Trên đó có Nêu cụ thể số lượng, công suất các loại máy, thiết bị chủ yếu, số ca máy làm việc, số lượng lao động của đơn về. Các nội dung phải phù hợp với thời gian thi công.
+  Sơ đồ tổ chức hiện trường: 
Nhà thầu cần phải nêu đầy đủ các bộ phận thực hiện các công việc của gói thầu đảm bảo liên tục và ổn định như: 
- Bố trí lán trại, kho chứa vật tư, vật liệu;
- Tổ chức các đội thi công;
- Bố trí bộ máy điều hành, giám sát chất lượng thi công, nghiệm thu;
- Bộ phận vệ sinh môi trường, an toàn lao động.
+ Sơ đồ tiến độ thi công:
   Trên cơ sở khối lượng công việc và tiến độ yêu cầu được nêu, Nhà thầu căn cứ vào năng lực, kinh nghiệm của mình để lập sơ đồ tổng tiến độ thi công gói thầu này cho phù hợp.
- Nhà thầu xây dựng tiến độ thi công bao gồm: tiến độ thi công từng phần việc, hạng mục (sự hợp lý cho công tác trước, công tác sau), đường găng tổng tiến độ thi công cả công trình phù hợp với yêu cầu của Chủ đầu tư.
- Tài liệu về tiến độ thi công bao gồm: sơ đồ tổng tiến độ thi công, tiến độ thi công chi tiết, thuyết minh các điều kiện đảm bảo tiến độ thi công cho từng công việc và toàn bộ gói thầu.
- Thời gian thi công tính từ ngày khởi công (ngày dương lịch) theo yêu cầu của Chủ đầu tư cho đến ngày hoàn thành, nghiệm thu và bàn giao mặt bằng công trình (Nêu cụ thể tổng số ngày thi công).
+ Sơ đồ bố trí nhân sự:
- Tổ chức bộ máy chỉ huy tại trụ sở và công trường.
- Tổ chức quản lý nhân lực, vật tư thiết bị, thi công... tại công trường.
- Tổ chức quản lý chất lượng thi công.
Sơ đồ bố trí nhân sự phải được thuyết minh rõ ràng về số lượng, chức danh cho từng vị trí (đối với các tổ trưởng thi công, cán bộ kỹ thuật, cán bộ chỉ huy điều hành) phù hợp với khối lượng, phạm vi các công việc của gói thầu và biện pháp thi công, sơ đồ tiến độ thi công.
11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu:
- Nhà thầu phải thực hiện việc kiểm tra nhằm bảo đảm chất lượng theo tiêu chuẩn kỹ thuật quy trình quy phạm thi công, theo quy định kỹ thuật thi công trong hồ sơ mời thầu và theo phương án kỹ thuật chất lượng thi công nêu trong hồ sơ dự thầu.
- Khi thi công các bộ phận công trình sẽ bị che khuất, Nhà thầu phải báo trước cho Kỹ sư phụ trách giám sát 24 giờ để Kỹ sư phụ trách giám sát, và Nhà thầu tiến hành kiểm tra, nghiệm thu bộ phận đó trước khi bị che khuất. Nếu kỹ sư phụ trách giám sát không tham dự thì phải báo cho Nhà thầu biết để Nhà thầu chủ động bố trí công việc. Nếu Kỹ sư phụ trách giám sát không dự được mà không báo thì Nhà thầu có quyền đơn phương kiểm tra, nghiệm thu và cho tiến hành thi công hạng mục công trình ẩn dấu hay bị che lấp. Tuy nhiên nếu Nhà thầu gian dối trong việc tự kiểm tra nghiệm thu, nếu Kỹ sư phụ trách giám sát phát hiện được thì không những Nhà thầu có lỗi mà còn phải chịu phạt nặng do sai phạm. Nhất thiết phải có biên bản nghiệm thu chất lượng mới được chuyển bước thi công.
- Kỹ sư phụ trách giám sát thường xuyên kiểm tra chất lượng vật liệu xây dựng chất lượng và số lượng, máy móc thiết bị thi công, máy móc thí nghiệm và công trình thi công, tổ chức sản xuất tại hiện trường.
- Kết quả kiểm tra được ghi vào sổ chất lượng công trình nếu đảm bảo yêu cầu. Nếu có nhiều sai phạm phải lập biên bản và có biện pháp xử lý với Giám đốc điều hành nếu có nhiều sai phạm. Chủ đầu tư, Kỹ sư phụ trách giám sát có quyền yêu cầu Giám đốc điều hành thi công đưa vật liệu, máy móc thiết bị thi công kèm chất lượng kể cả cán bộ kỹ sư điều hành và công nhân lao động có sai phạm về chất lượng thi công ra khỏi công trình.
12. Yêu cầu khác căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu: Không có.
IV. Các bản vẽ
Ngoài bản vẽ thiết kế thi công được duyệt, bên mời thầu cần cung cấp các bản vẽ có liên quan cho nhà thầu (nếu có) để làm cơ sở cho nhà thầu lập E-HSDT.
Liệt kê các bản vẽ: 

	TT
	Tên bản vẽ
	Bản vẽ số
	Ghi chú

	1
	Mặt bằng xây dựng mới đường dây 35kV và TBA Dân lực 11 và cải tạo hạ thế 0,4kV sau TBA Bơm Đô Xá
	BCKS-MB-01
	04/09/2025

	2
	Mặt bằng cải tạo hạ thế 0,4kV sau TBA Dân Lực 3
	BCKS-MB-02
	04/09/2025

	3
	Mặt bằng cải tạo hạ thế 0,4kV sau TBA Dân Lực 10 và TBA Dân Lực 4
	BCKS-MB-03
	04/09/2025

	4
	Mặt bằng xây dựng mới cáp ngầm 22kV và TBA Dân Lực 10
	BCKS-MB-04
	04/09/2025

	5
	Mặt bằng xây dựng mới đường dây 22kV và TBA Dân Quyền 12 và cải tạo hạ thế 0,4kV sau TBA Dân Quyền 12
	BCKS-MB-05
	04/09/2025

	6
	Mặt bằng cải tạo hạ thế 0,4kV sau TBA Dân Quyền 10 và TBA Dân Quyền 1
	BCKS-MB-06
	04/09/2025

	7
	Mặt bằng xây dựng mới cáp ngầm 22kV và TBA Hợp Thành 8
	BCKS-MB-07
	04/09/2025

	8
	Mặt bằng cải tạo hạ thế 0,4kV sau TBA Hợp Thành 8 (XDM)
	BCKS-MB-08
	04/09/2025

	9
	Mặt bằng xây dựng mới cáp ngầm 22kV và TBA Hợp Tiến 7 (XDM)
	BCKS-MB-09
	04/09/2025

	10
	Mặt bằng cải tạo hạ thế 0,4kV sau TBA Hợp Tiến 7 (XDM)
	BCKS-MB-10
	04/09/2025

	11
	Mặt bằng xây dựng mới cáp ngầm 22kV và TBA Hợp Tiến 7 (XDM) và cải tạo đường dây hạ thế 0,4kV sau TBA Hợp Tiến 3
	BCKS-MB-11
	04/09/2025

	12
	Mặt bằng xây dựng mới đường dây 35kV và TBA Khuyến Nông 12 và cải tạo hạ thế 0,4kV sau TBA Khuyến Nông 6
	BCKS-MB-12
	04/09/2025

	13
	Mặt bằng xây dựng mới đường dây 35kV và TBA Khuyến Nông 9 và cải tạo hạ thế 0,4kV sau TBA Khuyến Nông 7 và TBA Đồng Lợi 2
	BCKS-MB-13
	04/09/2025

	14
	Mặt bằng xây dựng mới đường dây 22kV và TBA Bình Sơn 8
	BCKS-MB-14
	04/09/2025

	15
	Mặt bằng cải tạo hạ thế 0,4kV sau TBA Bình Sơn 8 (XDM) và TBA Bình Sơn 3
	BCKS-MB-15
	04/09/2025

	16
	Mặt bằng xây dựng mới TBA Cán Khê 11 và cải tạo hạ thế 0,4kV sau TBA Cán Khê 2
	BCKS-MB-16
	04/09/2025

	17
	Mặt bằng cải tạo hạ thế 0,4kV sau TBA Đồng Tiến 1 và TBA Đồng Tiến 10
	BCKS-MB-17
	04/09/2025

	I
	PHẦN CÁP NGẦM
	 
	04/09/2025

	1
	Hào cáp ngầm 22kV
	BVTK-1
	04/09/2025

	2
	Dự phòng cáp ngầm chân cột ( nền đất)
	BVTK-2
	04/09/2025

	3
	Hộp nối cáp 22kV ( nền đất)
	BVTK-3
	04/09/2025

	4
	Dự phòng cáp ngầm chân cột ( nền bê tông)
	BVTK-4
	04/09/2025

	5
	Hố thi công khoan đường
	BVTK-5
	04/09/2025

	6
	Colie ôm cáp và đỡ ống bảo vệ cáp
	BVTK-6
	04/09/2025

	7
	Cọc mốc báo hiệu cáp, băng cảnh báo, mốc sứ báo hiệu cáp
	BVTK-7
	04/09/2025

	II
	PHẦN ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ
	 
	04/09/2025

	8
	Sơ đồ đấu nối tại Vị trí đấu cột 09 NR Long Sơn Lộ 472 Đà
	BVTK-8
	04/09/2025

	9
	Sơ đồ đấu nối tại Vị trí đấu nối giữa khoảng cột 04-05 NR TBA Bơm Đô Xá Lộ 472 E9.17
	BVTK-9
	04/09/2025

	10
	Sơ đồ đấu nối tại Vị trí đấu nối cột 14 NR Dân Lý - Tiến Nông Lộ 475 E9.48
	BVTK-10
	04/09/2025

	11
	Sơ đồ đấu nối tại Vị trí đấu nối TBA Xuân Du 6 Lộ 471 E9.17
	BVTK-11
	04/09/2025

	12
	Sơ đồ đấu nối tại Vị trí đấu cột TBA Hợp Tiến 4 Lộ 474 E9.17
	BVTK-12
	04/09/2025

	13
	Sơ đồ đấu nối tại Vị trí đấu cột 10 NR Hợp Tiến 1 Lộ 474 E9.17
	BVTK-13
	04/09/2025

	14
	Sơ đồ đấu nối tại Vị trí đấu nối cột TBA Khuyến Nông 6 lộ 375 E9.17
	BVTK-14
	04/09/2025

	15
	Sơ đồ đấu nối tại Vị trí đấu nối cột TBA Khuyến Nông 7 lộ 375 E9.17
	BVTK-15
	04/09/2025

	16
	Sơ đồ đấu nối tại Vị trí đấu nối cột 07 NR Bình Sơn 5 lộ 471 Đà
	BVTK-16
	04/09/2025

	17
	Sơ đồ đấu nối tại Vị trí lắp đặt TBA balo trên cột 30 NR Cán Khê lộ 471 E9.17
	BVTK-17
	04/09/2025

	18
	Sơ đồ cột (1/2)
	BVTK-18
	04/09/2025

	19
	Sơ đồ cột (2/2)
	BVTK-19
	04/09/2025

	20
	Gông cột đôi 14M: GCĐ-14
	BVTK-20
	04/09/2025

	21
	Gông cột đôi 16&18M: GCĐ-16&18
	BVTK-21
	04/09/2025

	22
	Xà đỡ bằng 22kV cột đơn sứ đứng: XĐB22-1LT-SĐ
	BVTK-22
	04/09/2025

	23
	Xà néo bằng 22kV cột đơn sứ chuỗi: XNB22-1LT-SC
	BVTK-23
	04/09/2025

	24
	Xà néo lệch 22kV cột tròn đơn sứ đứng: XRNL22-1LT-SĐ
	BVTK-24
	04/09/2025

	25
	Xà néo lệch 22kV cột tròn đôi sứ đứng dọc tuyến: XRNL22-2LT-SĐ/D
	BVTK-25
	04/09/2025

	26
	Xà néo bằng 22kV cột đôi sứ chuỗi dọc tuyến: XNB22-2LT-SC/D
	BVTK-26
	04/09/2025

	27
	Xà néo bằng 22kV cột đôi sứ chuỗi ngang tuyến: XNB22-2LT-SC/N
	BVTK-27
	04/09/2025

	28
	Xà néo lệch 22kV 2 tầng cột đôi sứ chuỗi ngang tuyến: XNL22-2T-2LT/N-SC
	BVTK-28
	04/09/2025

	29
	Xà phụ XF-1
	BVTK-29
	04/09/2025

	30
	Xà phụ 3: XF-3
	BVTK-30
	04/09/2025

	31
	Đôn cột tròn đơn 2m (dạng ống thép)
	BVTK-31
	04/09/2025

	32
	Xà đỡ bằng 35 cột tròn đơn sứ đứng: XĐB35-1LT-SĐ
	BVTK-32
	04/09/2025

	33
	Xà rẽ nhánh lệch 35kV cột tròn đơn sứ đứng: XRNL35-1LT-SĐ
	BVTK-33
	04/09/2025

	34
	Xà néo bằng 35kV cột đơn sứ chuỗi: XNB35-1LT-SC
	BVTK-34
	04/09/2025

	35
	Xà néo bằng 35kV cột đôi sứ chuỗi ngang tuyến: XNB35-2LT-SC/N
	BVTK-35
	04/09/2025

	36
	Xà néo bằng 35kV cột đôi sứ chuỗi dọc tuyến: XNB35-2LT-SC/D
	BVTK-36
	04/09/2025

	37
	Xà cầu dao cách ly có đỡ cáp sứ đứng: XCD-1LTa
	BVTK-37
	04/09/2025

	38
	Xà cầu dao cách ly: XCD-1LTa
	BVTK-38
	04/09/2025

	39
	Xà đỡ cáp & chống sét van :XĐC+CSV-1LT
	BVTK-39
	04/09/2025

	40
	Ghế thao tác STT-1LT
	BVTK-40
	04/09/2025

	41
	Thang trèo 4m
	BVTK-41
	04/09/2025

	42
	Dây leo tiếp địa cột CD 12m
	BVTK-42
	04/09/2025

	43
	Dây leo tiếp địa cột CD 14m
	BVTK-43
	04/09/2025

	44
	Biển báo an toàn+ biển tên cầu dao
	BVTK-44
	04/09/2025

	45
	lắp đặt đẳng áp
	BVTK-45
	04/09/2025

	46
	Sơ đồ lắp sứ đứng
	BVTK-46
	04/09/2025

	47
	Cách điện cho dây bọc 22KV(CN-22;CNK-22;CĐ-22;CĐK-22)
	BVTK-47
	04/09/2025

	48
	Cách điện cho dây trần 35KV(CN-35;CNK-35;CĐ-35;CĐK-35)
	BVTK-48
	04/09/2025

	49
	Móng cột:MT-4-12,MT-4-14 (trường hợp có đắp lốc móng MT-4-12-L,MT-4-14-L)
	BVTK-49
	04/09/2025

	50
	Móng cột:MTK-4-12,MTK-4-14 (trường hợp có đắp lốc móng MTK-4-12-L,MTK-4-14-L)
	BVTK-50
	04/09/2025

	51
	Móng cột:MT-6-14-L,MT-6-16 (trường hợp có đắp lốc móng MT-6-14-L,MT-6-16-L)
	BVTK-51
	04/09/2025

	52
	Móng cột:MTK-6-14-L,MTK-6-16 (trường hợp có đắp lốc móng MTK-6-14-L,MTK-6-16-L)
	BVTK-52
	04/09/2025

	53
	Tiếp địa: RC1-0,8; RC1-1,0; RC2-0,8; RC2-1,0; RC4-0,8; RC4-1,0; RC6-0,8; RC6-1,0
	BVTK-53
	04/09/2025

	III
	Phần TBA trên 02 cột
	 
	04/09/2025

	54
	Sơ đồ một sợi TBA 22/0,4KV
	BVTK-54
	04/09/2025

	55
	Sơ đồ một sợi TBA 35/0,4KV
	BVTK-55
	04/09/2025

	56
	Lắp dặt trạm biến áp dọc tuyến
	BVTK-56
	04/09/2025

	57
	Xà đón dây đầu trạm XĐD-D
	BVTK-57
	04/09/2025

	58
	Xà đỡ thanh dẫn dưới XTG-1
	BVTK-58
	04/09/2025

	59
	Xà đỡ cầu trì tự rơi và chống sét van XCC & CSV
	BVTK-59
	04/09/2025

	60
	Xà đỡ thanh dẫn dưới XTG-2
	BVTK-60
	04/09/2025

	61
	Giá đỡ MBA: GMBA
	BVTK-61
	04/09/2025

	62
	Ghế thao tác GTT
	BVTK-62
	04/09/2025

	63
	Thang lên xuống trạm TT-4.0
	BVTK-63
	04/09/2025

	64
	Giá đỡ tủ 0,4KV& cáp tổng GĐT+C
	BVTK-64
	04/09/2025

	65
	Nối đất TBA cho cột 12M
	BVTK-65
	04/09/2025

	66
	Tiếp địa trạm biến áp :TĐT-8
	BVTK-66
	04/09/2025

	67
	Mẫu biển báo an toàn:biển tên trạm biến áp
	BVTK-67
	04/09/2025

	68
	Móng cột:MT-4-12,MT-4-14(trường hợp có đắp lốc móng MT-4-12-L,MT-4-14-L)
	BVTK-68
	04/09/2025

	IV
	Phần TBA trên 01 cột
	 
	04/09/2025

	69
	Sơ đồ cấp điện một sợi TBA 22kV
	BVTK-69
	04/09/2025

	70
	Xà đỡ thanh dẫn 1 cột tròn XTG-1
	BVTK-70
	04/09/2025

	71
	Xà đỡ cầu trì và chống sét van 1 cột tròn XCC&CSV-1LT
	BVTK-71
	04/09/2025

	72
	Xà đỡ thanh dẫn 1 cột tròn XTG-2
	BVTK-72
	04/09/2025

	73
	Ghế thao tác cách điện 1 cột tròn :GCĐ-1LT(tờ 1/2)
	BVTK-73
	04/09/2025

	74
	Ghế thao tác cách điện 1 cột tròn :GCĐ-1LT(tờ 2/2)
	BVTK-74
	04/09/2025

	75
	Sàn đặt MBA 1 cột tròn SĐMBA-1LT
	BVTK-75
	04/09/2025

	76
	Thang trèo 1 cột tròn: TT
	BVTK-76
	04/09/2025

	77
	Giá đỡ tủ 0,4kV Cáp tổng
	BVTK-77
	04/09/2025

	78
	Colie bắt ống cáp mặt máy GĐC
	BVTK-78
	04/09/2025

	79
	Nối đất TBA cho cột 12M
	BVTK-79
	04/09/2025

	80
	Tiếp địa trạm biến áp :TĐT-8
	BVTK-80
	04/09/2025

	81
	Mẫu biển báo an toàn: biển tên trạm biến áp
	BVTK-81
	04/09/2025

	V
	PHẦN ĐƯỜNG DÂY HẠ THẾ
	 
	04/09/2025

	82
	Sơ đồ cột (1/7)
	BVTK-82
	04/09/2025

	83
	Sơ đồ cột (2/7)
	BVTK-83
	04/09/2025

	84
	Sơ đồ cột (3/7)
	BVTK-84
	04/09/2025

	85
	Sơ đồ cột (4/7)
	BVTK-85
	04/09/2025

	86
	Sơ đồ cột (5/7)
	BVTK-86
	04/09/2025

	87
	Sơ đồ cột (6/7)
	BVTK-87
	04/09/2025

	88
	Sơ đồ cột (7/7)
	BVTK-88
	04/09/2025

	89
	Xà đỡ hạ thế 3 pha cột vuông đơn XĐ4-1V
	BVTK-89
	04/09/2025

	90
	Xà néo 3 pha cột vuông đơn XN4-1V
	BVTK-90
	04/09/2025

	91
	Xà néo hạ thế 3 pha cột vuông đôi kiểu dọc :XN4-2V/N
	BVTK-91
	04/09/2025

	92
	Xà néo hạ thế 3 pha cột vuông đôi kiểu dọc :XN4-2V/D
	BVTK-92
	04/09/2025

	93
	Xà néo hạ thế 3 pha cột tròn đơn XN4-1T
	BVTK-93
	04/09/2025

	94
	Xà néo lệch 1 cáp vặn xoắn (XNLVX-1T,XNLVX-1V)
	BVTK-94
	04/09/2025

	95
	Xà néo lệch 1 cáp vặn xoắn cột vuông kép dọc ,ngang(XNLVX-2VD,XNLVX-2VN)
	BVTK-95
	04/09/2025

	96
	Xà néo lệch 2 cáp vặn xoắn XNLVX-1T(2),XNLVX-1V(2)
	BVTK-96
	04/09/2025

	97
	Xà néo lệch 2 cáp vặn xoắn cột vuông kép dọc ,ngang XNLVX-2TD(2),XNLVX-2TN(2)
	BVTK-97
	04/09/2025

	98
	Cổ dề treo cáp vặn xoắn cột vuông đơn CDVX-1V
	BVTK-98
	04/09/2025

	99
	Cổ dề treo cáp vặn xoắn cột vuông đôi CDVX-2VD
	BVTK-99
	04/09/2025

	100
	Cổ dề treo cáp vặn xoắn cột vuông đôi CDVX-2VN
	BVTK-100
	04/09/2025

	101
	Cổ dề treo cáp vặn xoắn cột tròn đơn CDVX-1T
	BVTK-101
	04/09/2025

	102
	Cổ dề treo cáp vặn xoắn cột tròn đôi CDVX-2T
	BVTK-102
	04/09/2025

	103
	Đôn cột đơn:ĐCV-2.5-HT
	BVTK-103
	04/09/2025

	104
	Sơ đồ lắp đặt phụ kiện (1/3)
	BVTK-104
	04/09/2025

	105
	Sơ đồ lắp đặt phụ kiện (2/3)
	BVTK-105
	04/09/2025

	106
	Sơ đồ lắp đặt phụ kiện (3/3)
	BVTK-106
	04/09/2025

	107
	Móng cột MV-1;MV-2;MV-2C
	BVTK-107
	04/09/2025

	108
	Móng cột MT-1;MT-2;MT-2C
	BVTK-108
	04/09/2025

	109
	Móng cột MV-1;MV-2;MV-2C ( thi công hoàn trả đường bê tông)
	BVTK-109
	04/09/2025

	110
	Móng cột MT-1;MT-2;MT-2C ( thi công hoàn trả đường bê tông)
	BVTK-110
	04/09/2025

	111
	Tiếp địa đặt lại hạ thế RC-1
	BVTK-111
	04/09/2025




